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	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-CP ngày       tháng      năm 2022)

Căn cứ Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) xin báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, cụ thể như sau:
I. VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
1. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc thành lập và xác định thành phần của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật
Thực hiện Điều 21 Luật Bình đẳng giới, các quy định có liên quan của Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ban soạn thảo, Tổ biên tập của dự án Luật được xây dựng, cơ cấu với thành phần dựa trên ba yêu cầu cơ bản:
Một là, bảo đảm được quy định chung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
Hai là, đề xuất đại diện tham gia từ các Bộ, ngành liên quan để đảm bảo Ban soạn thảo và Tổ biên tập là tiếng nói và góc nhìn của đa ngành. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập liên ngành gồm 30 thành viên, thành viên nữ là 12 người chiếm 40% (Quyết định số 1433/QĐ-BTTTT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ TTTT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật).
Ba là, đáp ứng được yêu cầu về lồng ghép giới trong thực hiện dự án Luật với sự tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
2. Thực hiện quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự án Luật
Ngay từ giai đoạn xây dựng đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đến khi thực hiện soạn thảo dự án Luật, Bộ TTTT đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành.
Xác định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào trong các quy định của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là một trong những biện pháp để bảo đảm bình đẳng giới thực chất; cụ thể hóa các quy định về bảo đảm quyền con người theo quy định của Hiến pháp 2013. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đối với dự án Luật được Bộ TTTT tuân thủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
- Xác định vấn đề bình đẳng giới và các biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà dự án Luật điều chỉnh; trong đó xác định có hay không vấn đề giới, phân tích các nguyên nhân, bất cập của vấn đề giới.
- Đánh giá tác động kinh tế, xã hội, giới, tác động của thủ tục hành chính và tác động đối với hệ thống pháp luật của từng giải pháp chính sách giải quyết vấn đề bao gồm cả vấn đề về giới.
- Dự báo tác động của các chính sách, quy định trong dự án Luật khi được ban hành đối với nữ và nam; tổng hợp, so sánh kết quả đánh giá tác động của các chính sách quy định trong dự án Luật, đề xuất giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề về giới.
- Xác định có quan có thẩm quyền ban hành chính sách, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành chính sách và nguồn lực bảo đảm thi hành chính sách, trong đó bao gồm các vấn đề về giới trong phạm vi Luật điều chỉnh.
- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật.
Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các văn bản chính sách pháp luật là một nhu cầu cần thiết hiện nay nhằm hướng đến một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Mọi công dân đều có quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp như nhau được quy định trong luật.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điệnđược thực hiện dựa trên nguyên tắc bình đẳng nam, nữ và không phân biệt đối xử về giới, cụ thể hóa và đảm bảo quyền con người theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 “nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới là một căn cứ quan trọng của việc rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật” (khoản 2 Điều 20 Luật Bình đẳng giới năm 2006); đảm bảo nguyên tắc “xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình” (Điều 4 Luật Bình đẳng giới năm 2006).
Căn cứ quy định của Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quá trình xây dựng dự án Luật, Bộ TTTT đã chủ động trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Cụ thể, trong quá trình lập đề nghị xây dựng dự án Luật: Đã tổ chức rà soát, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan, xác định cơ bản dự án Luật không có tác động về giới. Tuy nhiên, trong mỗi chính sách xây dựng Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đều lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.
3. Mục tiêu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình lập đề nghị xây dựng dự án Luật
Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình lập đề nghị xây dựng dự án Luật đảm bảo hướng tới các mục tiêu sau:
- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của dự án Luật sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện với các quy định pháp luật hiện hành về bình đẳng giới.
- Bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW); phù hợp với khuyến nghị chung của Ủy ban CEDAW liên quan đến việc bảo đảm các quyền con người của nữ giới và nam giới trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.
- Bên cạnh đó, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình lập đề nghị xây dựng dự án Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý, thiết lập cơ chế bình đẳng giới thực chất giữa nam giới và nữ giới trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI, TÁC ĐỘNG VỀ GIỚI CỦA CÁC CHÍNH SÁCH TRONG XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đã được Chính phủ thông qua và thống nhất 04 chính sách cơ bản như sau:
1. Chính sách 1: Hoàn thiện quy định quản lý tài nguyên tần số vô tuyến điện về cơ chế cấp phép, hạn mức tần số… theo hướng đảm bảo khai thác hiệu quả và tạo sự cạnh tranh lành mạnh
1.1. Tác động về xã hội
- Đối với nhà nước: 
+ Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và thử nghiệm các công nghệ mới; góp phần phát triển ngành sản xuất, xuất khẩu thiết bị số,...
+ Không làm xáo trộn thị trường viễn thông, giúp thị trường hoạt động ổn định, bảo vệ được người sử dụng dịch vụ viễn thông khỏi tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp.
- Đối với doanh nghiệp:
+ Đảm bảo quản lý tài nguyên “quý hiếm” theo cơ chế thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tần số.
+ Doanh nghiệp có chiến lược đầu tư dài hạn.
- Đối với người dân:
Bảo vệ được quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông khi doanh nghiệp chậm thực hiện cam kết về triển khai mạng viễn thông hoặc bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số (do vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác).
1.2. Tác động về giới
Chính sách không làm ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
2. Chính sách 2: Làm rõ các khoản thu tổ chức, cá nhân phải thực hiện khi được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện
2.1. Tác động về xã hội
- Đối với nhà nước: 
+ Nhà nước thu được khoản tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện thông qua thi tuyển.
+ Đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Tần số vô tuyến điện và các Luật về quản lý sử dụng tài nguyên như đất, khoáng sản, phản ánh đầy đủ giá trị thương mại của phổ tần số.
- Đối với doanh nghiệp:
+ Có thể làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vì phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
- Đối với người dân:
+ Người sử dụng dịch vụ viễn thông có thể phải chi trả chi phí dịch vụ cao hơn khi doanh nghiệp lựa chọn tăng giá cước để bù đắp chi phí.
2.2. Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
3. Chính sách 3: Cải cách hành chính trong công tác đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên
3.1. Tác động về xã hội
- Đối với nhà nước:
+ Bảo đảm hiệu quả quản lý của nhà nước trong công tác cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên, giảm thời gian xử lý hồ sơ, chi phí giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý.
+ Giảm thời gian xử lý hồ sơ, chi phí giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý và của thuyền viên.
+ Phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước.
3.2. Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
4. Chính sách 4: Nâng cao trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng đảm bảo tính an toàn, không can nhiễu và chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện 
4. 1. Tác động về xã hội
- Đối với nhà nước:
+ Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện; nâng cao trách nhiệm của tổ chức được giao quản lý và sử dụng vệ tinh trong việc rà soát các đăng ký tần số mới được xuất bản, góp phần bảo vệ hệ thống thông tin vệ tinh của Việt Nam.
+ Giảm thời gian xử lý nhiễu của cơ quan quản lý về tần số.
4.2. Tác động về giới
 Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
III. KẾT LUẬN
Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu về nội dung và trình tự, thủ tục do Luật Bình đẳng giới, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành quy định.
Nội dung của dự án Luật đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho nam và nữ, vì vậy không cần rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành các chính sách, quy định hiện hành về bình đẳng giới và các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong thụ hưởng chính sách và đề xuất giải pháp trên cơ sở đánh giá thực tiễn thi hành chính sách.
Trên đây là Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình lập đề nghị xây dựng và đánh giá tác động xã hội, tác động về giới của chính sách trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện./.




